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                        BẢNG GIÁ THAM KHẢO

Công ty chúng tôi là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất may mặc, quần áo đồng phục và phân phối các mặt hàng “bảo hộ lao động”. Nay chúng tôi xin gửi tới quý khách bảng  giá tham khảo đồng phục và bảo hộ lao động  như sau:                                            
                                                                                        ĐVT: VNĐ
	STT
	Tên Hàng
	ĐVT
	Mô Tả
	Đơn Gía
	Ghi Chú

	1
	QUẦN ÁO
  BHLĐ

	Bộ
	Vải denil
	79,000 - 99,000
	- Nhận may & thiết kế theo yêu cầu
- May mẫu miễn phí
- Giá có thể thay đổi
-May size,may đo.
- May số lượng nhiều giá sẽ giảm theo lô hàng 

	
	
	
	Vải – kaki VN
	108,000 - 139,000
	

	
	
	
	Vải-xi
	108,000 - 139,000
	

	
	
	
	Vải kaki 65/35
	118,000 - 179,000
	

	
	
	
	Vải kaki thành công
	189,000 - 279,000
	

	
	
	
	Vải 100% cotton
	179,000 - 439,000
	

	2
	ÁO THUN

	Cái
	Cá sấu + cotton (thường)
	24,000 - 39,000
	

	
	
	
	Cá sấu + cotton (65/35)
	50,000 - 79,000
	

	
	
	
	Cá sấu 4 chiều, PE, cotton
	62,000 - 119,000
	

	
	
	
	Áo cá mập
	65,000 - 109,000
	

	
	
	
	Áo thun xecxay
	22,000 – 29,000
	

	3
	ÁO PHẢN QUANG
	Cái
	Áo phản quang VN, 3M, dây
Áo Phản quang 3M
	
29,000  - 115,000

	

	4
	QUẦN ÁO VÉT NAM NỮ,
QUẦN TÂY ÁO SƠ MI, BẢO VỆ
	Bộ
	Vét nữ - Vét nam
	500,000 – 1.339.000
	- Nhận may & thiết kế theo yêu cầu
- May mẫu miễn phí


	
	
	
	Áo sơ mi cao cấp - Quần tây
	135,000-350.000
	

	
	
	
	Quần kaki tc + áo ford (sg)
	215,000 - 280,000
	

	
	
	
	Quần áo bảo vệ kaki TC
	220,000 - 270,000
	

	
	
	
	Trang phục bảo vệ
(nón,sao, cầu vai, ve áo BV)
	55,000-65,000
	

	
5

	QUẦN ÁO THỂ THAO
	Bộ
	Quần áo tennis cao cấp 
Quần áo cầu lông
Quần áo đá bóng (dụng cụ thể thao)
	Giá liên hệ
	- May số lượng nhiều giá sẽ giảm theo lô hàng

	6
	QUẦN ÁO ĐIỆN LỰC
	Bộ
	100% Cotton păng rim
	325,000 – 355,000
	Xin liên hệ lại với công ty chúng tôi để nhận thông tin chi tiết

	
	
	
	Jeans ( chưa thêu , in )
	300,000 – 400,000
	

	7
	
GIÀY  VẢI

	Đôi
	Giầy vải asia xỏ, cột dây  nam nữ
	57,000 - 62,000
	

	
	
	
	Giầy vải (TK+TĐ) mũi da
	46,000 - 85,000
	

	
	
	
	Giầy đi trong phòng sạch 3m
	115,000-125,000
	

	
8
	
GIÀY BHLĐ

	
Đôi
	
Giầy ABC, XP
	85000 - 175,000
	Xin liên hệ lại với công ty chúng tôi để nhận thông tin chi tiết

	
	
	
	Giầy Kee’p
	159,000 - 240,000
	

	
	
	
	Giầy EDH - Giầy DH
	239,000 - 279,000
	

	
	
	
	Giầy STEEL
	145,000 - 260,000
	

	
	
	
	Giầy nhập (king’s + tiger + jogger + Equip’Pro )
	450,000 - 800,000
	

	9
	
GIÀY BẢO VỆ

	Đôi
	Giầy tướng Liên Doanh
	245,000 - 400,000
	Xin liên hệ lại với công ty chúng tôi để nhận thông tin chi tiết


	
	
	
	Giầy bảo vệ cột dây (nam, nữ)
	160,000 - 265,000
	

	
	
	
	Giầy tá+tướng X32
	450,000 - 550,000
	

	10
	
GIÀY, DÉP
NHỰA, DÂY LƯNG

	

Đôi
	Giầy nhựa nam, nữ
	19,000 – 39.000
	

	
	
	
	Giầy da thời trang
	279,000 - 500,000
	

	
	
	
	Dây lưng 
	30,000 - 1,200,000
	

	
	
	
	Dép nhựa asia, siêu nhe, 
	23,000 - 39,000
	

	
	
	
	Dép tổ ong
	29,000 - 40,000
	

	11
	
GĂNG TAY CAO SU

	Đôi
	Găng tay y tế(50 đôi/hộp)
	69,000 - 79,000
	Chi tiết xin liên hệ lại với chúng tôi

	
	
	
	Găng tay cao su xanh
	9,500 - 11,000
	

	
	
	
	Găng tay cao su(HQđỏ)
	17,000 - 21,000
	

	
	
	
	Găng tay cách điện VN
	230,000 - 240,000
	

	
	
	
	Găng tay chịu dầu,chống hóa chất
	35,000 - 65,000
	

	12
	GĂNG TAY DA      + SỢI VẢI
	Đôi
	Găng tay da Hàn ngắn+dài
	15,000 - 25,000
	Chi tiết xin liên hệ lại với chúng tôi

	
	
	
	Găng tay vải bạt 6, 7,9
	8,800 - 9,500
	

	
	
	
	Găng tay vải mập
	5,000 -6,500
	

	13
	GĂNG TAY LEN SỢI
	Đôi
	Găng tay len Kem ngà TL 40g
	2,300
	Gía có thể thay đổi theo từng số lượng

	
	
	
	Găng tay len Kem ngà TL 45g
	2,700
	

	
	
	
	Găng tay len Kem ngà TL 50g
	2,800
	

	
	
	
	Găng tay len Kem ngà TL 60g
	3,200
	

	
	
	
	Găng tay len Kem ngà TL 70g
	3,800 - 4.100
	

	
	
	
	Găng tay len Kem ngà TL 80g
	4,200
	

	
	
	
	Găng tay len phủ hạt nhựa 
	4,000 – 6,000
	

	
	
	
	Găng tay muối tiêu 42g
	2,100
	

	
	
	
	Găng tay muối tiêu 50g
	2,400
	

	
	
	
	Găng tay muối tiêu 60g
	2,900
	

	

14


	


KHẨU TRANG



	
Cái

	Khẩu trang KT5
	1,400 – 1,700
	Nhận may theo mẫu yêu cầu riêng của khách hàng

	
	
	
	Khẩu trang vải tốt
	2.300 - 4,000
	

	
	
	
	Khẩu trang VC65
	23,000- 30,000
	

	
	
	
	Khẩu trang than hoạt tính BB
	14,000 – 16,000
	

	
	
	
	Khẩu trang y tế ( hộp )
	25,000 - 43,000
	

	

15


	NÓN BHLD
	Cái
	Nón BHLĐ Việt Nam
	15,000 - 80,000
	Hàng nhập khẩu có CO,CQ

	
	
	
	Nón BHLĐ Đài Loan
	70,000 - 100,000
	

	
	
	
	Nón nhập khẩu 
	200,000 - 270,000
	

	16
	
NÓN CÁC LOẠI

	Cái
	Nón kết vải denin, kaki Việt Nam, xi
	10,000 - 16,000
	- Nhận may & thiết kế theo mẩu
- Giá có thể thay đổi 

	
	
	
	Nón vải thủy sản
	12,000 - 25,000
	

	
	
	
	 Nón tai bèo
	12,000 - 25,000
	

	
	
	
	Nón trùm tóc
	900 – 1,100
	

	17
	

ÁO MƯA


	Cái
	Áo mưa cánh dơi (thường)
	35,000 - 45,000
	Xin liên hệ lại với công ty chúng tôi để nhận thông tin chi tiết


	
	
	
	Áo mưa cánh dơi padersuy 
	70,000 - 90,000
	

	
	
	
	Áo mưa măng tô các loại
	135,000 - 195,000
	

	
	
	
	Áo mưa bộ padersuy
	95,000 - 150,000
	

	
	
	
	Áo mưa Danko, Halidako, Nato, 
	115,000 -150,000
	

	18
	BẠT CHE MƯA
LƯỚI CHE XÂY DỰNG, RÀO CT
	Mét
	Bạt che mưa
	25,000- 50,000
	

	
	
	Tấm
	Lưới che xây dựng
	50,000- 60,000
	

	
	
	Cuộn
	Cuộn rào công trình
	35,000-60,000
	

	19
	ỦNG BHLD
	Đôi
	Ủng HP
	39,000 - 49,000
	

	
	
	
	Ủng Thùy Dương
	50,000 - 110,000
	

	
	
	
	Ủng cách điện VN
	240,000-265,000
	

	
	
	
	Ủng mũi thép, đế lót thép
	195,000-220,000
	

	20
	KÍNH BHLD

	Cái
	Kính VN
	7,000 - 11,000
	

	
	
	
	Kính Đài Loan
	17,000 - 25,000
	

	
	
	
	Kính king’s
	27,000 - 35,000
	

	
	
	
	Kính chống hóa chất
	27,000- 85,000
	

	
	
	
	Tấm kính hán trắng đen
	3,000-5,000
	

	21
	NÚT TAI CHỐNG ỒN
	Cặp
	Có dây + không dây 3m
	4,500 - 25,000
	

	
	
	
	Có dây + không dây VN
	2,800 - 3,000
	

	22
	DÂY ĐAI AN TOÀN
	Cái
	1 móc + 2 móc nhỏ, 
	125.000 - 275,000
	

	
	
	
	Dây an toàn toàn thân
1 móc + 2 móc lớn
	190,000 - 300,000
	

	
	
	
	Dây an toàn 1 khóa lớn (dây tơ + bẻ)
	190,000 - 210,000
	

	
	
	
	Hộp BB.305, BB.306
	35,000 - 50,000
	

	
	
	
	Mặt nạ phòng  độc DR77, DR 30( Nhật)
	350,000- 590,000
	

	
	
	
	Mặt nạ phòng độc - Nhập khẩu
	185,000- 2700,000
	

	23
	MẶT NẠ HÀN
	Cái
	Mặt nạ đội đầu, cầm tay
	18,000 - 25,000
	

	
	
	
	Mặt nạ hàn nữa  mặt
	65,000-75,000
	

	
	
	
	Thảm cách điện (Tấm)
	650,000 – 700,000
	

	24
	DỤNG CỤ PCCCPCCC
	
	Dụng cụ pccc
	Giá liên hệ
	

	25
	QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT
	Bộ
	Quần áo chống hóa chất
	95,000 – 130,000
	




	    26
	LƯỚI XÂY DỰNG
BẠT
	Cuộn
	Lưới xây dựng
	350,000 – 800,000
	

	
	
	Mét
	Bạt xây dựng
	25,000 – 30,000
	

	27
	KHĂN MẶT
	Cái
	Khăn khổ nhỏ và lớn
	12,000 – 25,000
	

	28
	VẢI LAU
	Kg
	Vải khổ lớn,đẹp
	9.000-11.000
	

	29
	YẾM CÁC LOẠI
	Cái
	Yếm vải
	12,000 – 25,000
	

	
	
	
	Yếm Simily
	20,000 – 30,000
	

	
	
	
	Yếm da
	75,000 -125,000
	

	
	
	
	Yếm chống hóa  chất
	125,000 – 140,000
	


        
 Chúng tôi sẽ báo giá thực tế của từng loại sản phẩm , may mẫu miễn phí , giá sẽ giảm xuống theo số lượng của từng đơn hàng.
· Giao hàng tận nơi.
· Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
· Chất lượng và giá cả tốt nhất.Thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh hoặc truy cập website: http://baohoviettienphat.com.
‘’Sự an toàn của bạn là thành công của chúng tôi’’
           Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Qúy Khách ngày càng tốt hơn

                    
                                                                                                                     Lê Đình Thường
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